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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

      Hiện nay , để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người các mặt hàng công 

nghiệp cần phải liên tục được cải tiến và thay đổi không ngừng về mỹ thuật và kỹ 

thuật. Không những thế các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp luôn bị  sức ép của 

thị  trường, phải liên tục thay đổi mẫu mã, chủng loại sản phẩm để có thể tồn tại 
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trong môi trường cạnh tranh của cơ chế thị  trường. Để làm được điều đó đòi hỏi quá 

trình sản xuất phải linh hoạt, do vậy các hệ thống máy CNC đã ra đời và thay thế 

từng phần cho các thế hệ máy chuyên dụng, máy tự động cho các dây chuyền sản 

xuất. Giải pháp công nghệ tiên tiến CAD/CAM/CNC đáp ứng được quá trình sản 

xuất linh hoạt, đây đang được coi là giải pháp hữu hiệu nhất ở các nước có nền cơ 

khí hiện đại. 

   Khi dây chuyền, tổ hợp đã linh hoạt hóa nhờ việc đầu tư sử dụng các loại máy 

CNC. Vấn đề đặt ra là xây dựng cơ sở dữ liệu cho công nghệ CAD/CAM để thiết 

kế và chế tạo sản phẩm là một vấn đề rất cần thiết cho chúng ta. 

       Ngày nay với hệ tích hợp CAD/CAM, một mối liên kết trực tiếp giữa hai lĩ nh 

vực thiết kế và chế tạo đã được thiết lập. Mục tiêu của công nghệ CAD/CAM 

không dừng lại ở chỗ tự động hoá một số khâu nào đó trong lĩ nh vực chế tạo mà 

còn nhằm tự động hoá việc chuyển đổi từ lĩ nh vực thiết kế vào lĩ nh vực chế tạo. 

Hiện nay người ta đã triển khai những hệ thiết kế - chế tạo lấy máy tính làm nền 

tảng để tạo ra hầu hết dữ liệu và hồ sơ tư liệu phục vụ cho việc lập kế hoạch và 

điều khiển các hoạt động sản xuất ra sản phẩm.Cơ sở dữ liệu chế tạo là một cơ sở 

dữ liệu tích hợp CAD/CAM. Nó bao gồm tất cả những dữ liệu về sản phẩm có 

được qua giai đoạn thiết kế (số liệu về hình học, liệt kê chi tiết, dự trù vật liệu, 

thuyết minh kỹ thuật, v.v...) cùng những dữ liệu công nghệ phục vụ cho quá trình 

chế tạo. Vì vậy việc nghiên cứu đề tài: “Xây dựng cơ sở dữ liệu chế độ cắt phục 

vụ chuẩn bị  sản xuất trong công nghệ  CAD/CAM” là rất cần thiết. 

2. Ý nghĩ a khoa học và thực tiễn của đề tài 

a.Ý nghĩ a khoa học. 

     Mục đích của tích hợp CAD/CAM là hệ thống hóa dòng thông tin từ khi bắt 

đầu thiết kế sản phẩm tới khi hoàn thành quá trình sản xuất. Chuỗi các bước được 

tiến hành với việc tạo dữ liệu hình học, tiếp tục với việc lưu trữ và xử lý bổ sung, và 

kết thúc với việc chuyển các dữ liệu này thành thông tin điều khiển cho quá trình 

gia công, di chuyển nguyên vật liệu và kiểm tra tự động được gọi là kỹ thuật trợ 

giúp bởi máy tính CAE (Computer – Aided Engineering) và được coi như kết quả 

của việc kết nối CAD và CAM. 

    Mục đích của công nghệ CAE không chỉ  thay thế con người bằng các thiết bị  

máy tính hóa mà còn nâng cao năng lực của con người để phát minh các ý tưởng.                         

     Về mặt khoa học đề tài phù hợp với xu thế phát triển trong và ngoài nước về 

CSDL cho công nghệ CAD/CAM. 

b.Ý nghĩ a thực tiễn. 

       Máy tính điện tử được áp dụng cả trong lĩ nh vực kỹ thuật lẫn việc điều hành, 

quản lý và quản trị . Về mặt kỹ thuật đã có hệ thống CAD (hệ thống máy tính hỗ 
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trợ thiết kế) và CAM (hệ thống máy tính hỗ trợ việc chế tạo). Hai hệ thống này đã 

được ứng dụng trong nhiều lĩ nh vực, như các phép toán ổn đị nh và sức bền thân 

tàu, cho việc lập bảng tọa độ và làm trơn nhẵn đường hình dáng vỏ tàu, cho việc 

khai triển tôn, bố trí để tiết kiệm nguyên vật liệu, cho tính tải và dao động của 

động cơ diesel, cho việc khống chế tai nạn trên biển, cho hệ thống đường ống mà ta 

phải khai triển cắt góc. Các kỹ sư máy tàu và vỏ tàu của Tập đoàn Công nghiệp tàu 

thủy Việt Nam (VINASHIN) đã thiết kế và chế tạo các bản vẽ trên máy tính dựa 

vào các phần mềm chuyên dụng như Autoship, Ship Constructor, Nupas-

cadmatic…, sau đó các bản vẽ được trực tiếp gửi tới máy CNC. Trong việc điều 

hành, quản lý và quản trị , hệ thống máy tính cũng đóng vai trò ngày càng quan 

trọng trong những xưởng của các nhà máy đóng tàu.  Ngày này công nghệ máy tính 

đang phát triển rất nhanh, khuynh hướng mới là CIM, nghĩ a là hệ thống máy tính 

tích hợp với chế tạo. 

     Việc sử dụng công nghệ CAD/CAM đại trà đã cho phép, chế tạo sản phẩm cơ 

khí nhanh hơn, chế tạo các loại máy công cụ có tốc độ cao, chính xác, thông minh 

và hiệu quả hơn. 

     Vì vậy, việc xây dựng CSDL cho công nghệ CAD/CAM có ý nghĩ a trong thực 

tiễn rất to lớn trong lĩ nh vực kỹ thuật lẫn việc điều hành, quản lý và quản trị  … 

3. Mục tiêu của đề tài 

- Về mặt lý thuyết: Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và phương pháp xây dựng CSDL đồ 

họa - thuộc tính trên cơ sở áp dụng những thành tựu khoa học của ngành công nghệ 

thông tin. 

- Về mặt thực tiễn: Đề xuất phương án sử dụng cơ sở dữ liệu tính toán chế độ cắt 

đưa vào hệ số gia công như là một cơ sở dữ liệu hướng đối tượng phục vụ quá trình 

chuẩn bị  công nghệ. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu lý thuyết kết hợp với nghiên cứu bằng thực nghiệm. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

- Phân tích đánh giá tình hình xây dựng CSDL cho công nghệ CAD/CAM và 

qua đó giới hạn phạm vi cần nghiên cứu. 

- Phân tích khả năng của công nghệ CAD/CAM, qua đó xác đị nh hướng ứng 

dụng trên cơ sở phân tích đối sánh với công nghệ truyền thống, khả năng liên 

thông của trục CAD/CAM/CNC trên phương hướng mở rộng nó từ cơ sở nền tảng là 

mô hình hình học số của đối tượng cũng như CSDL CAD/CAM và vai trò của nó 

trong toàn bộ tiến trình. 
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- Tạo lập được cơ sở dữ liệu tính toán chế độ cắt khi thiết kế quá trình công 

nghệ. 
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CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

Ký hiệu Nội dung 
Thứ 

nguyên 

Ra Sai lệch số học trung bình của prôfin m 

Rz Chiều cao nhấp nhô theo 10 điểm của prôfin m 

Rmax Chiều cao lớn nhất của prôfin m 

h Chiều cao nhấp nhô m 

p Bước của nhấp nhô m 

Si Bước trung bình của nhấp nhô theo đỉnh m 

Smi Bước trung bình của nhấp nhô theo prôfin m 

l Chiều dài chuẩn m 

ypmi Chiều cao đỉnh thứ i trong 5 đỉnh cao nhất m 

yvmi Chiều cao đỉnh thứ i trong 5 đỉnh thấp nhất m 

n Số điểm chia, số thực nghiệm  - 

V Vận tốc cắt m/phút 

t Chiều sâu cắt  mm 

S Lượng chạy dao  mm/vòng 

n Số vòng quay Vòng/phút 

D Đường kính chi tiết  mm 

Ndc Công suất động cơ    kW 

 Hiệu suất  - 

L Chiều dài hành trình mm 

Z Số răng - 
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a Chiều dày lớp cắt mm 

b Chiều rộng lớp cắt mm 

q Diện tích tiết diện lớp cắt mm
2

 

Pz Lực cắt theo phương tiếp tuyến N  

Py Lực cắt hướng kính N  

Px Lực cắt chiều trục N  

Pm Lực cho phép về độ bền cơ cấu chạy dao N 

Cpz Hằng số lực cắt - 

xpz, ypz, npz Số mũ trong công thức tính lực cắt - 

Kpz Hệ số điều chỉnh trong công thức tính lực cắt - 

kφp, kγp, k p,  

krv 

Hệ số xét đến ảnh hưởng của thông số hình học kết 

cấu của dao 
- 

Kmp Hệ số xét đến ảnh hưởng của vật liệu gia công  - 

N0 Công suất cắt kW 

B Chiều rộng tiết diện dao cán chữ nhật mm 

H Chiều cao tiết diện dao cán chữ nhật mm 

d Tiết diện cán dao hình tròn mm 

l  Phần nhô ra của cán dao mm 

δ Dung sai chi tiết mm 

[σ]u Ứng suất uốn của vật liệu làm dao KG/mm
2 

J Mô men quán tính tiết diện ngang mm
4 

E Mô đun đàn hồi KG/mm
2
 

[f] Độ võng cho phép theo độ chính xác của chi tiết mm 

Cv Hằng số trong công thức tính vận tốc cắt  - 

xv, yv, m Số mũ trong công thức tính vận tốc cắt  - 


